
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 4/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày     tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Chủ phương tiện 
Phương 

tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  
CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH TẠI 

QUẢNG NGÃI 

28 Hà Huy Tập - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0836901111 

Bùi Thị Cẩm 

Nhung 

76H04709 

(4 ghế) 
 x 

Trương Minh 

Tuyên 

76A16461 

(7 ghế) 
 x 

Bùi Văn Cu 
76H05902 

(6 ghế) 
 x 

Huỳnh Tấn Thuyền 
76E00020 

(6 ghế) 
 x 

Cao Ngọc Anh 
76H05055 

(4 ghế ) 
 x 

Nguyễn Văn Phát 
76H05865 

(5 ghế) 
 x 

Từ Dương 
76H05695 

(4 ghế) 
 x 

Lê Lên 
76H04629 

(4 ghế) 
 x 

Trần Văn Thảo 
76H04697 

(4 ghế) 
 x 
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2.  

CHI NHÁNH QUẢNG 

NGÃI – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN 

XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

Số 26 Đường Lê Thánh 

Tôn - Phường Nghĩa Chánh 

- Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0968854259 Công ty 

76H05830 

76H05836 

76H05716 

76H05708 

76H05806 

76H05860 

76H05842 

76H05870 

76H05831 

76H05773 

76H05894 

76H05840 

76H05702 

76H05818 

(4 ghế) 

x  

3.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BÌNH TÂM 

02-Trần Khánh Dư - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553831389 - 

0911312202 
Công ty 

76B00987 

(34 

giường) 

x  

4.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GẠCH PHỔ HÒA 

Tổ dân phố 3, Phường 

Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

02553976741 Công ty 
76H03740 

(7 tấn) 
x  

5.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HN THIÊN TÂN 

465/30/13 Nguyễn Công 

Phương, Tổ 2 - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0976976276 Công ty 
76H04493 

(13.9 tấn) 
x  

6.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÂN HOÀN LONG 

Tổ dân phố 3 - Thị trấn La 

Hà - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0914011738 Công ty 
76H03460 

(2.5 tấn) 
x  
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7.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XÂY DỰNG 

NGỌC HÀ 

Tổ 9 - Phường Quảng Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0917277927 Công ty 

76H05711 

(17.3 tấn 

76H05877 

(16 tấn) 

x  

8.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI TẤN 

TÀI 

Lk20-14 đường Võ Thị Đệ 

- Phường Chánh Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0901155215 Công ty 
76H05812 

(14.5 tấn) 
x  

9.  
CÔNG TY CP DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI PM 

Thôn Bình An Nội - Xã 

Bình Chánh - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

0385969899 Công ty 
76H05442 

(15.9 tấn) 
x  

10.  
CÔNG TY TNHH 

BÁCH BẰNG 

95 Trương Định, Phường 

Nguyễn Nghiêm, Thị Xã 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

0255.3859961 Công ty 
76C05026 

(12 tấn) 
x  

11.  
CÔNG TY TNHH 

CHÍN NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553.820.820 Công ty 
76H05765 

(14.4 tấn) 
x  

12.  
CÔNG TY TNHH 

ENTERFOOD 

Số 142 đường Nguyễn 

Công Phương - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0986111159 Công ty 
76H05823 

(2.9 tấn) 
x  

13.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

Cụm Công nghiệp Ba 

Động - Xã Ba Động - 

Huyện Ba Tơ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0987046684 

Công ty TNHH 

Nhất Minh Khang 

76H04378 

(14.5 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

TM giống cây 

trồng Ánh Phương 

76H04360 

(14.4 tấn 
 x 
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14.  
CÔNG TY TNHH 

CHINH TUẤN TÚ 

02 Trần Khánh Dư - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0916616099 

Võ Thị Kim Lài 

50H58916 

(15 ghế 

50H42787 

(16 ghế) 

51D44063 

(15 tấn) 

 x 

Công ty 

76H05753 

(7 ghế) 

76G00016 

(7 ghế) 

x  

Võ Trường Chinh 

51D46936

50H04078

50H13119

50H04371 

(15.1 tấn) 

 x 

Võ Trường Chinh 
51D10840 

(1 tấn) 
 x 

15.  

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI 

THANH ĐÀO 

TDP1 - Thị trấn La Hà - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0985678745 Công ty 

76H03515 

76G00403 

(10.9 tấn) 

x  

76H03452 

(7.6 tấn) 
x  

16.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CÔNG 

BÌNH KIỀU 

Tổ dân phố Vĩnh Bình, Xã 

Phổ Ninh, Thị xã Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0913418553 Trần Công Chức 
76C01928 

(6 tấn) 
 x 

17.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI 

THÀNH QUANG 

Thôn Phước Hòa - Xã Bình 

Thanh Tây - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

0936025626 Công ty 
76H05350 

(2.9 tấn) 
x  
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18.  
CÔNG TY TNHH MAI 

LINH QUẢNG NGÃI 

Số: 28 - Hà Huy Tập - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553833888 Công ty 

76A08071

76A08155 

76A09183 

76A09339 

76A09455 

(4 ghế) 

x  

19.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CAO 

ANH ĐẠT 

Thôn Hổ Tiếu - Xã Nghĩa 

Hà - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0848909292 Công ty 

76H05724

76H05725 

76H05849 

76H05795 

76H05864 

76H05754 

(14.5 tấn) 

x  

20.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÍN PHÁT 

N2.15-20 Mỹ Khánh 3, 

Khu Đô Thị An Phú Sinh - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905394005 Công ty 
76H05744 

(7.4 tấn) 
x  

21.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

ÁNH QUANG 

111 Chu Văn An - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0939148738 Công ty 
76H01140 

(0.9 tấn) 
x  

22.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KINH 

DOANH THÀNH 

HƯNG 

Tổ 1 - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0917273486 Công ty 
76H05835 

(15.9 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THẠCH 

TRẬN 

Khối 4 - Thị trấn La Hà - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0986787809 Công ty 
76G00416 

(3.4 tấn) 
x  
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24.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THU 

HƯƠNG 

Thôn Châu Tử - Xã Bình 

Nguyên - Huyện Bình Sơn 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0932560444 Công ty 
76H05633 

(9.4 tấn) 
x  

25.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HIẾU PHÚC 

156 Hà Huy Tập - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0971442345 Công ty 
76H00359 

(16.3 tấn) 
x  

26.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN 

TẢI TRUNG PHƯƠNG 

Tổ dân phố Sông Vệ - Thị 

trấn Sông Vệ - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 

0913489684 

Trần Minh Tín 
76H04690 

(14.9 tấn) 
 x 

Nguyễn Tấn Thành 
76H05393 

(2.2 tấn) 
 x 

27.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI NGHĨA CHÁNH 

154 Nguyễn Nghiêm - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0982.82.33.44 

- 

0911.14.77.88 

Công ty 
76H00691 

(17.8 tấn) 
x  

28.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THẠNH VIÊN XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ 

TRUNG AN 

Đội 11, Thôn Long Hội - 

Xã Bình Long - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0942279039 Công ty 

76H05345 

76H05343 

(15.9 tấn) 

x  

29.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THUẬN VY 

Thôn 2 - Xã Nghĩa Dũng - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0903644448 Công ty 
76F00231 

(15.6 tấn) 
x  

30.  

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH MINH CANG 

Tổ dân phố 1 - Thị trấn La 

Hà - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0909139159 Công ty 
76H05034 

(17 ghế) 
x  
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31.  
CÔNG TY TNHH MTV 

VT VÀ XD AN 

KHANG 

18 Lê Lợi - Phường Chánh 

Lộ - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0905264679 Công ty 

76H04412 

76H04484 

(14.6 tấn) 

x  

32.  
CÔNG TY TNHH PHÚ 

ĐIỀN 

Số: 80-82, Hoàng Văn Thụ 

- Phường Quảng Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553813562 Công ty 

76H04503 

(2.4 tấn 

76H05750 

(4.9 tấn) 

 

x  

33.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI 

TRƯỜNG LỢI 

Thôn 1 - Xã Đức Tân - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914012187 Công ty 
76H05085 

(8.3 tấn) 
x  

34.  
CÔNG TY TNHH 

TÌNH VIỆT TÂM 

Thôn 1 - Xã Đức Tân - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914012187 Công ty 
76H05551 

(15.9 tấn) 
x  

35.  
CÔNG TY TNHH TM 

DV VẬN TẢI ANH 

KHANG 

Lô E11.14, đường số 11, 

Khu đô thị Ngọc Bảo Viên, 

Tổ 3 - Phường Nghĩa Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0935972197 Công ty 

76H02559 

76H05891 

(13.7 tấn) 

x   

36.  
CÔNG TY TNHH TM 

TIẾN PHÁT ĐẠT 

276 Trường Chinh - 

Phường Nghĩa Lộ - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0935009558 Công ty 
76H05833 

(3.4 tấn) 
x  

37.  
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI DU LỊCH PHƯỚC 

TRÂM 

Thôn 6 - Xã Đức Nhuận - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0901841841 CTTC 
50H06691 

(9 ghế) 
 x 

38.  
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ XÂY DỰNG 

THIÊN QUANG 

Thôn Tân Mỹ - Xã Tịnh 

An - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0982212345 Công ty 
76H05719 

(15 tấn) 
x  
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39.  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG HOÀN THỊNH 

TDP 4 - Thị trấn Trà Xuân 

- Huyện Trà Bồng - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0975707412 

Công ty TNHH 

MTV Tư Vấn Xây 

Lắp Bảo Hưng 

76F00788 

(8.6 tấn) 
 x 

40.  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THUẬN AN 

181 Phạm Văn Đồng - 

Phường Nghĩa Chánh - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553830567 Công ty 
76C00268 

(3.9 tấn) 
x  

41.  
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI QUỐC TIẾN 

CCN Quán Lát - Xã Đức 

Chánh - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

02553761486 Công ty 
76H05235 

(6 tấn) 
x  

42.  
CÔNG TY TNHH XD 

DV VT VŨ TÙNG 

VÂN 

TDP Nho Lâm, Phường 

Phổ Hòa, Thị xã Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0964396767 Công ty 
76G00285 

(13 tấn) 
x  

43.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN BÌNH 

Thôn Phước Thịnh - Xã 

Đức Thạnh - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 

0974021452 Nguyễn Văn Bình 
76H03851 

(1.2 tấn) 
x  

44.  
HỘ KINH DOANH AN 

SƠN 

Thôn An Sơn - Xã Hành 

Dũng - Huyện Nghĩa Hành 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0904095033 Lê Tấn Độ 
76H05265 

(16 ghế) 
x  

45.  
HỘ KINH DOANH BA 

TÀI 

Thôn Năng Tây - Xã Nghĩa 

Phương - Huyện Tư Nghĩa 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0938756762 Võ Thị Ngọc 
76H01306 

(17 tấn) 
x  

46.  
HỘ KINH DOANH BÙI 

THỊ THANH THỦY 

43 Phan Chu Trinh - 

Phường Nguyễn Nghiêm - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0942447444 
Bùi Thị Thanh 

Thuỷ 

76H05859 

(17.7 tấn) 
x  

47.  
HỘ KINH DOANH 

CAO VĂN TOÀN 

Thôn Tan Via - Xã Sơn 

Dung - Huyện Sơn Tây - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0988172637 Cao Văn Toàn 
76H01352 

(1.1 tấn) 
x  
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48.  
HỘ KINH DOANH 

ĐÀM MẠNH LÂM 

Thôn Gò Da - Xã Sơn Linh 

- Huyện Sơn Hà - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0338499216 Đàm Mạnh Lâm 
76F00809  

(2 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG MINH 

TRƯỜNG 

Thôn Năng Tây - Xã Nghĩa 

Phương - Huyện Tư Nghĩa 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0917460246 Đặng Minh Trường 
76H04722 

(7 tấn) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH 

ĐÀO NGƯU 

Thôn Lâm Bình, xã Phổ 

Cường, thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

0917524194 Đào Ngưu 
76H04851 

(0.9 tấn) 
x  

51.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN MAU 

TDP Làng Dầu - Thị trấn 

Di Lăng - Huyện Sơn Hà - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0396171184 Đinh Xuân Nghiệp 
76H02303 

(6 tấn) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

DƯƠNG CÔNG LUÂN 

TDP Lộc An, phường Phổ 

Vinh, thị xã Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0388994546 Dương Công Luân 
76H04847 

(3 tấn) 
x  

53.  
HỘ KINH DOANH HỒ 

NGỌC HUY 

Tổ 2 - Phường Nghĩa Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0342699311-

0394505254 
Hồ Ngọc Huy 

76H05890 

(1.2 tấn) 
x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THIÊN LAM 

Số 127 Lê Trung Đình - 

Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0981082977 Hoàng Thiên Lam 
76H03295 

(13.9 tấn) 
x  

55.  
HỘ KINH DOANH 

MƯỜI ĐỄ 

TDP Bàn An - P. Phổ 

Quang - TX Đức Phổ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0979189139 Dương Văn Đễ 
76H04684 

(2 tấn) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ VĂN TÂN 

KDC số 11, thôn Lâm 

Thượng - Xã Đức Phong - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905711710 Ngô Văn Tân 
76H04628 

(2.5 tấn 
x  
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57.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN DU 

210 Phạm Văn Đồng - Thị 

trấn Sông Vệ - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 

0913661073 Nguyễn Du 
76H04714 

(5.3 tấn) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN KIM 

THÔNG 

Số 150- Nguyễn văn Linh - 

Phường Trương Quang 

Trọng - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0975414762 
Nguyễn Kim 

Thông 

76H05828 

(1.2 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC ÁNH 

Tổ dân phố Phú Vinh Đông 

- Thị trấn Chợ Chùa - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914684839 Nguyễn Ngọc Ánh 
76H05272 

(13 tấn) 
x  

60.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN PHÁT 

thôn 1 - Xã Đức Tân - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0917052469 Nguyễn Tấn Phát 
76H05087 

(8.3 tấn) 
x  

61.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN TRÍ 

TDP Phú Bình Trung - Thị 

trấn Chợ Chùa - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0985375535 Nguyễn Tấn Trí 

76H04372 

76F006281

(6 ghế) 

x  

62.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

NHÂN 

Thôn Thạch Trụ Tây - Xã 

Đức Lân - Huyện Mộ Đức 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0985755171 
Nguyễn Thành 

Nhân 

76C14240 

(7.1 tấn) 
x  

63.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ CẨM 

An Hoà Bắc - Xã Nghĩa 

Thắng - Huyện Tư Nghĩa - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0983693752 Nguyễn Thị Cẩm 
76H02188 

(0.9 tấn) 
x  

64.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN SANH 

Thôn Xà Ruông - Xã Sơn 

Tinh - Huyện Sơn Tây - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0984185879 Nguyễn Văn Sanh 
76E00999 

(7.4 tấn) 
x  

65.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

THÀNH 

Thôn Tan Via - Xã Sơn 

Dung - Huyện Sơn Tây - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0983070015 
Nguyễn Văn 

Thành 

76F00856 

(22.4 tấn) 
x  
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66.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN VINH 

Thôn Thạch Than - Xã Đức 

Phong - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0941445444 Nguyễn Văn Vinh 
76H04627 

(2.3 tấn) 
x  

67.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM MÙI 

Đội 6, Thôn Thọ Bắc - Xã 

Tịnh Thọ - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 

0934754210 Phạm Mùi 
76H04174 

(6 tấn) 
x  

68.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ LỆ THỦY 

Thôn Văn Hà - Xã Đức 

Phong - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0914703779 Phạm Thị Lệ Thuỷ 
76H04626 

(1 tấn) 
x  

69.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN THANH LONG 

KDC số 35 thôn Văn Hà - 

Xã Đức Phong - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 

0989284648 Phan Thanh Long 
76H04624 

(1.6 tấn) 
x  

70.  
HỘ KINH DOANH 

QUỐC ANH 

Thôn Thuận Hoà - Xã 

Hành Phước - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0984883816 Đoàn Thanh 
76H00695 

(3.4 tấn) 
x  

71.  
HỘ KINH DOANH 

THU TƯỢNG 

Đội 7, Thôn Thọ Lộc Bắc - 

Xã Tịnh Hà - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 

09460454879 Lê Thị Thu 
76E00845  

(2 tấn) 
x  

72.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

LIÊN 

Thôn Năng Tây 1 - Xã 

Nghĩa Phương - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 

0977229123 Võ Liên 
76C12983 

(0.8 tấn) 
x  

73.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

VĂN DŨNG 

Thôn Trung Hải, Xã Phổ 

Khánh, thị xã Đức Phổ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0976141759 Võ Văn Dũng 
76H04863 

(2.5 tấn) 
x  

74.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THỐNG NHẤT 

QUẢNG NGÃI 

46 Hai Bà Trưng - Phường 

Lê Hồng Phong - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553827883 Huỳnh Thị Minh 
76H05731 

(15 ghế) 
 x 
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75.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

40 Lê Văn Sỹ - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914113361 

Công Ty TNHH 

MTV TM Và TV 

XD Hoàng Phú 

76C10882 

(8.3 tấn) 
 x 

Nguyễn Thế Hải 
76H05691 

(3.4 tấn) 
 x 

76.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC QUẢNG 

NGÃI 

KDC Thạch Bích, thôn 

Cộng Hoà 2 - Xã Tịnh Ấn 

Tây - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

Huỳnh Thị Thanh 

Trâm 

76E00941 

(4 ghế) 
 x 

Phan Chí Tâm 
76H05222 

(4 ghế) 
 x 

Nguyễn Bảo Huy 
76H05802 

(4 ghế) 
 x 

Hà Văn Tuấn 
76H05808 

(4 ghế) 
 x 

Trương Quang 

Dũng 

76H05710 

(4 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn Duy 
76H05782 

(4 ghế) 
 x 

Lê Văn Hiệp 
76H05805 

(3.4 tấn) 
 x 

Bùi Tấn Trung 
76C06878 

(3.4 tấn) 
 x 

Lê Điền Thọ 
76H03136 

(13.4 tấn) 
 x 
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77.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành - 

Phường Trần Phú - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Trần Văn Đô 
76A11171 

(7 chỗ) 
 x 

Trần Tuấn 
76E00076 

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Quang Trình 
76E00075 

(5 ghế) 
  

Cao Duy Khang 
76F00699 

(4 ghế) 
 x 

Phùng Trần Ngọc 

Huy 

76H03951 

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Thị Vân Anh 
76A17754 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Công 

Lệnh 

76E00134 

(4 ghế) 
 x 

Lê Đình Tùng 
76A07998 

(4 ghế) 
 x 

Phan Đình Hoà 
76E00009 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Công 

Duẫn 

76E00054 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị Anh 

Lệ 

76A11496 

(4 ghế) 
 x 
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78.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành - 

Phường Trần Phú - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Đỗ Thanh Thái 
76G00173 

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Thanh Tùng 
76H05774 

(4 ghế) 
 x 

Trần Văn Dậu 
76E00116 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Ái Việt 
76A16571 

(4 ghế) 
 x 

Trần Xuân Quí 
76G00460 

(5 ghế) 
 x 

Trần Ngọc Linh 
76A11631 

(4 ghế) 
 x 

Cao Thành Vân 
76F00438 

(4 ghế) 
 x 

Đoàn Thị Thuỳ 

Linh 

76A08263 

(4 ghế) 
 x 

Nguyễn Thành 

Diệu 

76G00366 

(4 ghế)  
 x 

Hồ Văn Tân 
76E00447 

(4 ghế) 
 x 

Vy Văn Tín 
76F00408 

(4 ghế) 
 x 

Bùi Văn Khánh 
76E00259 

5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn Anh 
76E00762 

(4 ghế) 
 x 
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79.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành - 

Phường Trần Phú - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Trần Đức 
76F00603 

(7 ghế) 
 x 

Nguyển Văn Liễu 
76H05031  

(4 ghế) 
 x 

Bùi Duy Bảo 
76E00564 

(4 ghế) 
 x 
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